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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ðIỆN BIÊN 
 

Số: 11/2014/Qð-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          ðiện Biên, ngày 03 tháng 6 năm 2014 

 
QUYẾT ðỊNH 

Ban hành quy ñịnh chi tiết ñịnh mức phân bổ mức hỗ trợ thực hiện chính sách 
bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa theo Nghị ñịnh số 42/2012/Nð-CP  

ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên  

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ðIỆN BIÊN  

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2012/Nð-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính 
phủ về quản lý, sử dụng ñất trồng lúa; 

Căn cứ Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ ñể bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa 
theo Nghị ñịnh số 42/2012/Nð-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về quản 
lý, sử dụng ñất trồng lúa; 

Căn cứ Nghị quyết số 334/2014/NQ-HðND kỳ họp thứ 10, Khóa XIII ngày 01 
tháng 4 năm 2014 của Hội ñồng nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh chi tiết ñịnh mức 
phân bổ, mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa theo Nghị 
ñịnh số 42/2012/Nð-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám ñốc 
Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành quy ñịnh chi tiết ñịnh mức phân bổ, mức hỗ trợ thực hiện 
chính sách bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa theo Nghị ñịnh số 42/2012/Nð-CP ngày 
11/5/2012 của Chính phủ trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên như sau: 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

Quy ñịnh này chỉ áp dụng ñối với các nguồn kinh phí hỗ trợ ñể thực hiện chính sách 
bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa theo Nghị ñịnh số 42/2012/Nð-CP ngày 11/5/2012 
của Chính phủ. 

2. ðối tượng áp dụng  
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- Quy ñịnh này ñược áp dụng ñối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trong 
nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan ñến quản lý, sử dụng ñất trồng lúa 
trên ñịa bàn tỉnh ðiện Biên. 

- Trường hợp chính sách trong quy ñịnh này trùng với các Chương trình, dự án khác 
ñang triển khai trên ñịa bàn thì hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất. 

3. ðịnh mức phân bổ, mức hỗ trợ, thời ñiểm hỗ trợ và số lần hỗ trợ 

a) ðịnh mức phân bổ chi ñầu tư xây dựng, chi duy tu bảo dưỡng các công trình 
hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; chi hỗ trợ các hoạt ñộng khuyến nông và chi hỗ trợ 
xây dựng, phổ biến nhân rộng mô hình sản xuất mới có hiệu quả 

 - Phân bổ 80% số kinh phí ñược giao ñể ñầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng 
hoặc lồng ghép với các nguồn vốn khác ñể ñầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng các 
công trình hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; trong ñó ưu tiên ñầu tư thủy lợi, giao 
thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương. 

- Phân bổ 10% số kinh phí ñược giao ñể hỗ trợ cho các hoạt ñộng khuyến 
nông. 

- Phân bổ 10% số kinh phí ñược giao ñể hỗ trợ xây dựng và phổ biến các mô 
hình sản xuất mới có hiệu quả và ngành nghề nông thôn. 

b) Mức hỗ trợ khai hoang, cải tạo ñất chưa sử dụng, ñất hoang hóa thành ñất 
trồng lúa nước, cải tạo ñất lúa khác thành ñất chuyên trồng lúa nước 

- Hỗ trợ 10 triệu ñồng/ha ñể khai hoang, cải tạo ñất chưa sử dụng, ñất hoang 
hóa thành ñất trồng lúa nước; 100 kg/ha giống lúa thuần trong năm ñầu ñể sản xuất 
trên diện tích ñất trồng lúa mới khai hoang; 

- Hỗ trợ 4 triệu ñồng/ha ñể cải tạo ñất lúa khác thành ñất chuyên trồng lúa 
nước; 70kg/ha giống lúa thuần trong năm ñầu ñể sản xuất trên diện tích ñất lúa khác 
ñược cải tạo thành ñất chuyên trồng lúa nước. 

c) Thời ñiểm hỗ trợ và số lần hỗ trợ hàng năm cho người sản xuất lúa  

- Thời ñiểm hỗ trợ: Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết ñịnh thời 
ñiểm hỗ trợ cho phù với ñiều kiện thực tế tại ñịa phương. 

- Số lần hỗ trợ: 01 lần/năm.   

4. Tổ chức thực hiện 

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì: 

- Phối hợp với các ngành liên quan và các ñịa phương chỉ ñạo tổ chức sản xuất 
lúa và chuyển ñổi cơ cấu cây trồng trên ñất trồng lúa theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
42/2012/Nð-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, 
ngành trung ương và quy ñịnh của tỉnh. 
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- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các ñịa phương xây 

dựng phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo các vùng ñất trồng lúa kém chất lượng, 
ñất trồng trọt khác trên ñịa bàn (cho cả thời kỳ và từng năm), phù hợp với quy hoạch, 
kế hoạch sử ñất của ñịa phương. Tổng hợp phương án khai hoang, phục hóa, cải tạo 
các vùng ñất trồng lúa kém chất lượng, ñất trồng trọt khác trên ñịa bàn toàn tỉnh (cho 
cả thời kỳ và từng năm); báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy ñịnh. 

- Phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn, ban hành quy trình kỹ thuật về 
khai hoang, cải tạo ñất chưa sử dụng, ñất hoang hóa thành ñất trồng lúa nước, cải tạo 
ñất lúa khác thành ñất chuyên trồng lúa nước. Tổ chức kiểm tra tình hình triển khai 
thực hiện Quyết ñịnh này ở các ñịa phương, kịp thời tổng hợp, báo cáo và ñề xuất 
phương án xử lý những phát sinh trong quá trình thực hiện vượt quá thẩm quyền của 
ngành, ñịa phương với UBND tỉnh ñể xem xét, chỉ ñạo giải quyết. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
tổng hợp, báo cáo số liệu thống kê ñất ñai hàng năm của toàn tỉnh với Bộ Tài nguyên 
và Môi trường, ñồng thời công bố số liệu thống kê ñất ñai hàng năm của các ñịa 
phương ñể làm cơ sở xây dựng dự toán ngân sách cho năm tiếp theo. 

c) Sở Tài chính chủ trì: 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng dự toán hàng năm, 
quản lý, cấp phát, thanh quyết toán nguồn vốn hỗ trợ thực hiện các chính sách quy 
ñịnh tại Nghị ñịnh số 42/2012/Nð-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ và tại Quyết 
ñịnh này. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, các Sở, ngành liên quan tổng hợp nhu 
cầu kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 42/2012/Nð-
CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ trên ñịa bàn toàn tỉnh khi xây dựng dự toán ngân 
sách hàng năm của tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tham mưu cho UBND tỉnh phương án phân bổ nguồn kinh phí chi thường xuyên 
hỗ trợ thực hiện các chính sách quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 42/2012/Nð-CP ngày 
11/5/2012 của Chính phủ theo quy ñịnh.  

d) Sở Kế hoạch và ðầu tư: 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện lồng ghép các 
nguồn vốn và xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn ñầu tư thực hiện Nghị ñịnh số 
42/2012/Nð-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ khi xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của ñịa phương. 
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- Phối hợp với Sở Tài chính, các Sở, ngành liên quan tổng hợp, xây dựng kế 

hoạch sử dụng nguồn vốn ñầu tư thực hiện Nghị ñịnh số 42/2012/Nð-CP ngày 
11/5/2012 của Chính phủ khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham 
mưu cho UBND tỉnh phương án phân bổ nguồn vốn ñầu tư thực hiện Nghị ñịnh số 
42/2012/Nð-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ theo quy ñịnh. 

e) UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

-  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách hỗ trợ bảo vệ phát triển ñất 
trồng lúa cho các tổ chức, hộ gia ñình, cá nhân trên ñịa bàn. 

- Chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn của huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, 
phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, dự toán chi thực hiện Nghị ñịnh số 42/2012/Nð-
CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và dự toán ngân sách hàng năm của ñịa phương; xây dựng phương án khai hoang, 
phục hóa, cải tạo các vùng ñất trồng lúa kém chất lượng, ñất trồng trọt khác trên ñịa 
bàn (cho cả thời kỳ và từng năm), phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử ñất của ñịa 
phương gửi các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp, 
trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy ñịnh. 
- Hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện ñầy ñủ các trình tự, thủ tục hỗ trợ theo 
quy ñịnh. 

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh về kết quả lãnh ñạo, 
chỉ ñạo việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 
42/2012/Nð-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, 
ngành Trung ương và quy ñịnh của tỉnh. 
- Chủ ñộng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành 
liên quan ñể giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức, thực hiện. 

- Thực hiện chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ theo quy ñịnh với UBND tỉnh, các Sở, 
ngành liên quan./. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban 
hành. 

Các chính sách hỗ trợ tại Quyết ñịnh này, thực hiện từ ngày 01/01/2013.  
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám ñốc Kho 
bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ 
trưởng các cơ quan, ñơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết ñịnh này./.  

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

Mùa A Sơn 

 
 


